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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 và Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT ngày 04/11/2020 về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
Để phục vụ việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 và Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT ngày 04/11/2020 về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, Cục Viễn thông báo cáo tổng kết việc thi hành như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến dự thảo thông tư
Sau hơn 10 năm thi hành Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT và hơn 05 năm thi hành Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT, môi trường pháp lý, công nghệ, thị trường và yêu cầu quản lý nhà nước đối với chất lượng dịch vụ viễn thông đã có thay đổi đáng kể. Luật Viễn thông năm 2023, các nghị định hướng dẫn thi hành, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, quản lý dựa trên dữ liệu, quản lý theo mức độ rủi ro và tăng cường trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp đặt ra yêu cầu phải rà soát, cập nhật toàn diện hệ thống quy định hiện hành.
Về công nghệ và thị trường, mạng băng rộng cố định, di động băng rộng 4G/5G, các dịch vụ số hóa quy trình cung cấp dịch vụ, giao dịch điện tử và yêu cầu giám sát chất lượng theo dữ liệu thời gian gần thực đã phát triển mạnh. Điều này đòi hỏi quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông không chỉ dừng ở công bố, báo cáo định kỳ và đo kiểm theo phương thức truyền thống, mà phải tạo cơ sở pháp lý rõ hơn cho việc tự giám sát, quản trị dữ liệu, khai thác dữ liệu điện tử và tổ chức kiểm tra dựa trên thông tin, dấu hiệu rủi ro.
Đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực công bố chất lượng dịch vụ viễn thông, thực tiễn thi hành cho thấy việc sửa đổi năm 2020 đã bước đầu đơn giản hóa hồ sơ, cho phép nộp trực tuyến và rút ngắn thời hạn giải quyết từ 05 ngày làm việc xuống 03 ngày làm việc. Tuy nhiên, qua triển khai thực tiễn và đối chiếu với dự thảo thông tư mới, vẫn còn khả năng tiếp tục cải cách theo hướng chuẩn hóa hoàn toàn trên môi trường điện tử, làm rõ cơ chế xử lý hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, và đặc biệt là làm rõ ý nghĩa pháp lý của kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Việc tổng kết được thực hiện trên cơ sở rà soát toàn bộ nội dung của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT và Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT; đối chiếu với hệ thống pháp luật hiện hành có liên quan; tổng hợp phản ánh từ công tác quản lý, quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, công tác báo cáo, đo kiểm, kiểm tra và yêu cầu quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông trong bối cảnh mới.
Phạm vi tổng kết tập trung vào các nhóm nội dung chủ yếu: phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; công bố, công bố lại chất lượng dịch vụ viễn thông; tự công bố, công khai thông tin; tự kiểm tra, tự đo kiểm, tự giám sát; quản trị, lưu giữ, cung cấp dữ liệu và báo cáo; kiểm tra và đo kiểm phục vụ hoạt động kiểm tra; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngay sau khi được ban hành, Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT đã tạo lập khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ cho công tác quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, làm căn cứ để doanh nghiệp thực hiện công bố chất lượng, công khai thông tin, báo cáo chất lượng, tự đo kiểm; đồng thời là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đo kiểm, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.
Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT được ban hành trong bối cảnh cần tháo gỡ bất cập phát sinh trong thực tiễn, khắc phục xung đột quy định và tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính. Qua theo dõi cho thấy các nội dung sửa đổi năm 2020 đã có tác động tích cực, nhất là việc giảm thành phần hồ sơ không cần thiết, mở rộng khả năng nộp trực tuyến và rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.
2. Kết quả thi hành; đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế
2.1. Ưu điểm
Thứ nhất, các quy định hiện hành đã hình thành được khung quản lý tương đối đầy đủ đối với chất lượng dịch vụ viễn thông, bao quát từ khâu công bố chất lượng, công khai thông tin, tự đo kiểm, đo kiểm, báo cáo đến kiểm tra và trách nhiệm của các chủ thể liên quan.
Thứ hai, hệ thống biểu mẫu và trách nhiệm công bố, công khai, báo cáo đã góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp đối với mức chất lượng dịch vụ đã công bố và tạo căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, đánh giá, xử lý dấu hiệu vi phạm.
Thứ ba, việc sửa đổi, bổ sung năm 2020 đã cho thấy hiệu quả rõ nét ở góc độ cải cách thủ tục hành chính: cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, bỏ bớt giấy tờ không còn cần thiết, rút ngắn thời hạn giải quyết và làm gọn hơn quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ công bố, công bố lại chất lượng dịch vụ viễn thông.
2.2. Bất cập, hạn chế
Một là, một số quy định được xây dựng từ giai đoạn trước, khi mô hình mạng, công nghệ và hình thức cung cấp dịch vụ còn khác hiện nay; do đó, ngôn ngữ pháp lý và kỹ thuật quản lý ở một số nội dung chưa phản ánh đầy đủ yêu cầu quản lý mới theo dữ liệu, theo mức độ rủi ro và theo quy trình điện tử.
Hai là, mặc dù đã được cải cách qua Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT, thủ tục công bố, công bố lại chất lượng dịch vụ viễn thông vẫn còn khả năng để tiếp tục đơn giản hóa. Cụ thể, thời hạn 03 ngày làm việc vẫn có thể tiếp tục cắt giảm trong điều kiện hồ sơ được tiếp nhận và xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử; cơ quan tiếp nhận, xử lý có thể xem xét để điều chỉnh, phân cấp cho địa phương gắn liền với nơi doanh nghiệp đặt trụ sở kinh doanh.
Ba là, các quy định về đo kiểm, tự đo kiểm, báo cáo, công khai thông tin, tự giám sát và lưu giữ, cung cấp dữ liệu cần được rà soát theo hướng gắn chặt hơn với dữ liệu số, khả năng khai thác, đối soát, phân tích, cảnh báo và phục vụ hoạt động kiểm tra dựa trên thông tin và dấu hiệu rủi ro.
Bốn là, các quy định hiện hành chưa thể hiện thật rõ cơ chế ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông; chưa khai thác hết dư địa số hóa quy trình, chuẩn hóa đầu ra dữ liệu và tăng cường khả năng sử dụng dữ liệu điện tử phục vụ quản lý nhà nước.
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Các khó khăn, vướng mắc chủ yếu phát sinh từ tốc độ thay đổi nhanh của công nghệ và mô hình cung cấp dịch vụ; yêu cầu quản lý ngày càng cao về dữ liệu chất lượng dịch vụ, trải nghiệm người sử dụng và khả năng xác minh bằng nhiều nguồn thông tin; sự khác biệt về quy mô mạng lưới, trình độ quản trị, mức độ số hóa giữa các doanh nghiệp; và sự cần thiết phải bảo đảm vừa cải cách thủ tục hành chính vừa giữ vững hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Ngoài ra, việc chuẩn hóa cách hiểu và tổ chức thực hiện đối với một số biểu mẫu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và phương thức xử lý hồ sơ điện tử còn cần được hoàn thiện thêm để bảo đảm tính minh bạch, đơn nghĩa và khả năng áp dụng thống nhất.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Qua tổng kết cho thấy cần tiếp tục thể chế hóa hoặc làm rõ các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, gồm: quản lý chất lượng dịch vụ gắn với dữ liệu điện tử; tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả trên môi trường điện tử; đơn giản hóa TTHC và theo hướng phân cấp cho địa phương tổ chức tiếp nhận, xử lý.
5. Những nội dung khác (nếu có)
Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo thông tư, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục cập nhật số liệu, kết quả lấy ý kiến, phản ánh của doanh nghiệp và ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính để làm sâu sắc hơn các lập luận, đặc biệt là đối với phần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và phần quản lý dữ liệu, chuyển đổi số.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT và Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT theo hướng rà soát, cập nhật toàn diện, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.
2. Tiếp tục phối hợp cải cách thủ tục hành chính về công bố, công bố lại chất lượng dịch vụ viễn thông; trong đó, dẫn chiếu quy định thực hiện TTHC về công bố CLDV qua Thông tư số 21/2026/TT-BKHCN ngày 20/05/2026 về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. Dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT và Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT tập trung vào các nội dung quy định về chuyên môn, không còn quy định về TTHC.
3. Hoàn thiện các quy định về đo kiểm, tự đo kiểm, kiểm tra, báo cáo, công khai thông tin, tự giám sát và quản trị dữ liệu theo hướng gắn chặt hơn với yêu cầu quản lý hiện đại, sử dụng dữ liệu và công cụ số phục vụ giám sát chất lượng, phát hiện dấu hiệu vi phạm và ra quyết định quản lý.
4. Bổ sung hoặc làm rõ nội dung về ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông; tăng cường tính khả thi của tiếp nhận, khai thác, lưu trữ và sử dụng dữ liệu điện tử phục vụ quản lý nhà nước.
5. Rà soát, chuẩn hóa lại hệ thống biểu mẫu, cách thức thể hiện kết quả giải quyết, trách nhiệm phối hợp và tổ chức thực hiện để bảo đảm đồng bộ, dễ hiểu, dễ áp dụng, phản ánh đúng bản chất pháp lý của từng hoạt động quản lý./.
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